
PHIẾU ÔN TẬP SỐ 3 

Ngày 13/8/2024 

Họ và tên…………………………………………… Lớp: 2A4 

I. TOÁN 

Bài 1: Tính: 

7 + 1 =……….. 

1 + 7 =……….. 

8 + 2 =……….. 

2 + 8 =……….. 

40 + 20 =……….. 

20 + 40 =……….. 

30 + 10 =……….. 

10 + 30 =……….. 

15 + 40 =……….. 

7 + 42 =……….. 

9 + 1 = ……….. 

6 + 4 =……….. 

Bài 2: Số? 

5 + ..... = 7 

2 + ..... = 9 

50 + ..... = 70 

70 + ..... = 90 

10 + ..... = 50 

30 + ..... = 50 

15 + ..... = 16 

..... + 40 = 50 

34 + ..... = 36 

..... + 50 = 52 

43 + ….. = 67 

….. + 22 = 44 

Bài 3: Đặt tính và tính:  

   12 + 13                 25 + 24                  67 + 12                      40 + 25 

…………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...………………

…………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………..……… 

Bài 4: Lan có 13 nhãn vở. Hải có 12 nhãn vở. Hỏi cả hai bạn có bao 

nhiêu nhãn vở? 

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

……………………………………………………………...………………

………………………………………………………………………...…… 

II. TIẾNG VIỆT 

1. Đọc to và trả lời câu hỏi Niềm vui của Bi và Bống sách Tiếng Việt 2 

tập 1 tr 17,18. (PH quay video và gửi cá nhân cho cô giáo). 

2. Nghe viết (ra vở Oly) bài Niềm vui của Bi và Bống. (từ đầu đến có bảy 

hũ vàng.) 


